
Thứ Buổi 6a1 6a2 6a3 6a4 6a5

Chào cờ-Chi Chào cờ-Thảo Chào cờ-Thiện Chào cờ-Kiên Chào cờ-Dung

SHCN-Chi SHCN-Thảo SHCN-Thiện SHCN-Kiên SHCN-Dung

Anh văn  -Nhi.N Văn  -c.Trang Văn  -Lanh Toán  -Kiên Toán  -Dung

Địa Lí-Dương Văn  -c.Trang Văn  -Lanh Sinh học-Chi Toán  -Dung

Lịch Sử-Thiện Anh văn BN -T.Duy Toán  -Hằng.P Mỹ thuật-Bình Vật lí-C.Thảo.L

Anh Văn BN-Nhi.N Vật lí-C.Thảo.L Toán  -Hằng.P Văn  -Lanh Anh văn  -T.Duy

Vật lí-C.Thảo.L GDCD-Thảo.V Anh văn  -Nhi.N Văn  -Lanh Anh văn  -T.Duy

Công nghệ-Tuyền Anh văn  -T.Duy Anh văn  -Nhi.N Văn  -Lanh Sinh học-Thảo

Toán  -Bằng Anh văn  -T.Duy Anh văn  -Nhi.N Văn  -Lanh Công nghệ-Tuyền

Sinh học-Chi Sinh học-Thảo Văn  -Lanh Công nghệ-Tuyền Anh văn  -T.Duy

Toán  -Bằng Mỹ thuật-Bình Văn  -Lanh Vật lí-C.Thảo.L Anh văn  -T.Duy

Anh văn  -Nhi.N Thể dục-Tươi Sinh học-Chi Anh văn  -T.Duy Văn  -c.Trang

Anh văn  -Nhi.N Thể dục-Tươi Công nghệ-Tuyền Anh văn  -T.Duy Văn  -c.Trang

Văn  -Lẫm Anh văn  -T.Duy Vật lí-C.Thảo.L GDCD-Thảo.V Mỹ thuật-Bình

Âm nhạc-Hảo

GDCD-Thảo.V Tin học-Huế Lịch Sử-Thiện Toán  -Kiên Thể dục-Khai

Toán  -Bằng Tin học-Huế Âm nhạc-Hảo Toán  -Kiên Thể dục-Khai

Toán  -Bằng Toán  -Kiên Anh văn BN -Nhi.N Thể dục-Tươi Tin học-Huế

Anh văn  (PĐ)-Nhi.N Toán  -Kiên Địa Lí-Dương Thể dục-Tươi Tin học-Huế

Công nghệ-Tuyền Âm nhạc-Hảo Toán  -Hằng.P Sinh học-Chi Toán  -Dung

Sinh học-Chi Công nghệ-Tuyền Toán  -Hằng.P Địa Lí-Dương Toán  -Dung

Anh Văn TC-Nhi.N Địa Lí-Dương Mỹ thuật-Bình Âm nhạc-Hảo Lịch Sử-Thiện

Anh Văn TC-Nhi.N

Anh Văn TC-Nhi.N Anh văn (PĐ)-T.Duy Văn (PĐ)-Lanh Tin học-Huế Văn  -c.Trang

Anh Văn TC-Nhi.N Anh văn (PĐ)-T.Duy Văn (PĐ)-Lanh Tin học-Huế Văn  -c.Trang

Văn  -Lẫm Văn  -c.Trang Anh văn (PĐ)-Nhi.N Toán  -Kiên Anh văn BN-T.Duy

Văn  -Lẫm Văn  -c.Trang Anh văn (PĐ)-Nhi.N Anh văn  -T.Duy Địa Lí-Dương

Vật lí PĐ-C.Thảo.L Toán -Kiên Sinh học-Chi Văn (PĐ)-Lanh Anh văn (PĐ)-T.Duy

Toán (PĐ)-Bằng Toán -Kiên Toán (PĐ)-Hằng.P Anh văn BN-T.Duy Sinh học-Thảo

Toán (PĐ)-Bằng Sinh học-Thảo Toán (PĐ)-Hằng.P Văn (PĐ)-Lanh Vật lí PĐ-C.Thảo.L

Anh văn BN-Nhi.N

Văn  -Lẫm Công nghệ-Tuyền Tin học-Huế Toán (PĐ)-Kiên Toán (PĐ)-Dung

Văn (PĐ)-Lẫm Lịch Sử-Thiện Tin học-Huế Toán (PĐ)-Kiên GDCD-Thảo.V

Thể dục-Tươi Toán (PĐ)-Kiên Công nghệ-Tuyền Vật lí PĐ-C.Thảo.L Văn (PĐ)-c.Trang

Thể dục-Tươi Toán (PĐ)-Kiên Vật lí PĐ-C.Thảo.L Lịch Sử-Thiện Văn (PĐ)-c.Trang

Mỹ thuật-Bình Văn (PĐ)-c.Trang Thể dục-Tươi Công nghệ-Tuyền Toán (PĐ)-Dung

Văn (PĐ)-Lẫm Văn (PĐ)-c.Trang Thể dục-Tươi Anh văn (PĐ)-T.Duy Âm nhạc-Hảo

Tin học-Huế Vật lí PĐ-C.Thảo.L GDCD-Thảo.V Anh văn (PĐ)-T.Duy Công nghệ-Tuyền

Tin học-Huế
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1

2

3 Toán (PĐ)-Hằng.P Toán (PĐ)-Dung

4

5

C

1 Vật lí PĐ-C.Thảo.L Địa Lí-Dương

2 Toán (PĐ)-Hằng.P Toán (PĐ)-Dung

Công nghệ-Tuyền

3 Lịch Sử-Thiện Tin học-Huế

4 Công nghệ-Tuyền Tin học-Huế

5

6

S

1 Văn (PĐ)-c.Trang Vật lí PĐ-C.Thảo.L

2 Văn (PĐ)-c.Trang

3 Văn -c.Trang Sinh học-Chi

4

5

C

1 Toán  -Hằng.P Toán  -Dung

2 Văn -c.Trang Toán  -Dung

Văn (PĐ)-Lẫm

3 Toán  -Hằng.P Anh văn (PĐ)-C.Kha

4 Toán  -Hằng.P Anh văn BN-C.Kha

5

5

S

1 Anh văn (PĐ)-C.Kha Văn (PĐ)-Lẫm

2 Anh văn (PĐ)-C.Kha

3 Anh văn  -C.Kha Công nghệ-Tuyền

4

5

C

1 Tin học-Huế Anh văn  -C.Kha

2 Tin học-Huế Anh văn  -C.Kha

Toán  -Dung

3 Địa Lí-Dương Thể dục-Khai

4 GDCD-Thảo.V Thể dục-Khai

5

4

S

1 Toán  -Hằng.P Toán  -Dung

2 Sinh học-Thảo

3 Công nghệ-Tuyền Sinh học-Chi

4

5

C

1 Sinh học-Thảo Anh văn  -C.Kha

2 Mỹ thuật-Bình Anh văn  -C.Kha

Văn  -Lẫm

3 Anh văn BN -C.Kha Vật lí-C.Thảo.L

4 Anh văn  -C.Kha Âm nhạc-Hảo

5

3

S

1 Âm nhạc-Hảo Văn  -Lẫm

2 Vật lí-C.Thảo.L

3 Anh văn  -C.Kha Mỹ thuật-Bình

4

5

C

1 Văn  -c.Trang GDCD-Thảo.V

2 Văn  -c.Trang Lịch Sử-Thiện

SHCN-Tuyền SHCN-Lẫm

3 Thể dục-Khai Văn  -Lẫm

4 Thể dục-Khai Văn  -Lẫm

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG NGÀY 26/2/2018

Tiết 6a6 6a7

2

S

1 Chào cờ-Tuyền Chào cờ-Lẫm

2



Thứ Buổi 7a1 7a2 7a3 7a4 7a5

Chào cờ-Phượng Chào cờ-Lanh Chào cờ-Tài Chào cờ-Bích Chào cờ-Hảo

SHCN-Phượng SHCN-Lanh SHCN-Tài SHCN-Bích SHCN-Hảo

Sinh học-Thảo Địa Lí-Dương Văn  -Phượng Anh văn  -Trí Tin học-Huế

Công nghệ-Tài Sinh học-Thảo Văn  -Phượng Toán  -Bích Tin học-Huế

Anh văn  -C.Kha Anh văn  -Nhi.N Sinh học-Thảo Tin học-Huế Văn  -Lẫm

Toán  -Dung Địa Lí-Dương Toán  -Trung.N Tin học-Huế Văn  -Lẫm

Toán  -Dung Lịch Sử-Thiện Toán  -Trung.N Văn  -Lẫm Địa Lí-Dương

Anh văn BN -C.Kha GDCD-Thảo.V Mỹ thuật-Bình Thể dục-Khai Vật lí-C.Thảo.L

Anh văn  -C.Kha Mỹ thuật-Bình Âm nhạc-Hảo Thể dục-Khai Công nghệ-Tài

Văn  -Phượng Công nghệ-Tài Thể dục-Khai Âm nhạc-Hảo Văn  -Lẫm

Văn  -Phượng Sinh học-Thảo Thể dục-Khai Công nghệ-Tài Văn  -Lẫm

Công nghệ-Tài Văn  -Lanh Văn  -Phượng Văn  -Lẫm Âm nhạc-Hảo

Sinh học-Thảo Văn  -Lanh Văn  -Phượng Văn  -Lẫm Vật lí PĐ-C.Thảo.L

Anh Văn TC-C.Kha Anh văn  -Nhi.N Công nghệ-Tài Anh văn  -Trí Sinh học-Thảo

Anh Văn TC-C.Kha Anh văn  -Nhi.N Sinh học-Thảo Mỹ thuật-Bình GDCD-Thảo.V

Mỹ thuật-Bình

Anh văn  -C.Kha Anh văn (PĐ) -Nhi.N Anh văn BN -C.Thanh Sinh học-Thảo Toán  -Bích

Địa Lí-Dương Anh văn BN-Nhi.N Anh văn  -C.Thanh Lịch Sử-Thiện Toán  -Bích

Anh văn  TC-C.Kha Toán  -Trung.N Lịch Sử-Thiện Toán-Bích Anh văn  BN-C.Thanh

Anh Văn BN-C.Kha Toán  -Trung.N Vật lí-T.Vinh Toán  -Bích Anh văn  -C.Thanh

Lịch Sử-Thiện Thể dục-Khai Địa Lí-Dương Sinh học-Thảo Công nghệ-Tài

Âm nhạc-Hảo Thể dục-Khai Công nghệ-Tài Lịch Sử-Thiện Sinh học-Thảo

Toán  -Dung Tin học-Huế Toán  -Trung.N Anh Văn-Trí Thể dục-Khai

Toán  -Dung Tin học-Huế Toán  -Trung.N Địa Lí-Dương Thể dục-Khai

GDCD-Thảo.V

Vật lí-T.Vinh Âm nhạc-Hảo Anh văn  -C.Thanh Anh văn (PĐ)-Trí Lịch Sử-Thiện

Lịch Sử-Thiện Vật lí-T.Vinh Anh văn  -C.Thanh Anh văn BN-Trí Địa Lí-Dương

Văn  -Phượng Văn  -Lanh Toán (PĐ)-Trung.N Toán  -Bích Anh văn  -C.Thanh

Văn  -Phượng Văn  -Lanh Toán (PĐ)-Trung.N Toán (PĐ)-Bích Anh văn  -C.Thanh

Địa Lí-Dương Anh văn (PĐ)-Nhi.N Tin học-Huế Vật lí-T.Vinh Văn (PĐ)-Lẫm

Vật lí PĐ-T.Vinh Toán  -Trung.N Tin học-Huế Địa Lí-Dương Toán  -Bích

Toán (PĐ)-Dung Toán  -Trung.N Vật lí PĐ-T.Vinh Văn  -Lẫm Toán  -Bích

Toán (PĐ)-Dung

Thể dục-Khai Vật lí PĐ-T.Vinh Văn (PĐ)-Phượng Công nghệ-Tài Anh văn (PĐ)-C.Thanh

Thể dục-Khai Công nghệ-Tài Văn (PĐ)-Phượng Vật lí-T.Vinh Anh văn (PĐ)-C.Thanh

Văn (PĐ)-Phượng Toán (PĐ)-Trung.N Anh văn (PĐ)-C.Thanh Văn (PĐ)-Lẫm Toán (PĐ)-Bích

Văn (PĐ)-Phượng Toán (PĐ)-Trung.N Anh văn (PĐ)-C.Thanh Văn (PĐ)-Lẫm Toán (PĐ)-Bích

Tin học-Huế Lịch Sử-Thiện GDCD-Thảo.V Anh văn (PĐ)-Trí Văn (PĐ)-Lẫm

Tin học-Huế Văn (PĐ)-Lanh Địa Lí-Dương GDCD-Thảo.V Lịch Sử-Thiện

Anh Văn TC-C.Kha Văn (PĐ)-Lanh Lịch Sử-Thiện Toán (PĐ)-Bích Mỹ thuật-Bình

Anh Văn TC-C.Kha
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1

2

3 Toán (PĐ)-Trung.N Thể dục-Phong

4 Thể dục-Phong

5

C

1 Âm nhạc-Hảo Toán (PĐ)-Hồng

2 Toán (PĐ)-Trung.N Âm nhạc-T.Viện

Văn (PĐ)-Điêp

3 Thể dục-Khai Địa Lí-Lan.N

4 Thể dục-Khai Vật lí PĐ-T.Vinh

5

6

S

1 Địa Lí-Lan.N Văn (PĐ)-Điêp

2 Vật lí PĐ-C.Thảo.L

3 Anh văn (PĐ)-Nhi.N Tin học-Trung

4 Tin học-Trung

5

C

1 Văn (PĐ)-Phượng Toán  -Hồng

2 Văn (PĐ)-Phượng Toán (PĐ)-Hồng

Mỹ thuật-Bình

3 Tin học-Huế Hóa học-C.Nhung

4 Tin học-Huế Lịch Sử-Hằng

5

5

S

1 Toán  -Trung.N Văn  -Điêp

2 Toán  -Trung.N

3 Sinh học-Thảo Công nghệ-Diểm

4 Công nghệ-Tài Sinh học-Chi

5

C

1 Anh văn  -Nhi.N Anh văn (PĐ)-Tâm

2 Anh văn (PĐ)-Nhi.N Anh văn (PĐ)-Tâm

Địa Lí-Lan.N

3 Mỹ thuật-Bình Toán  -Hồng

4 Lịch Sử-Thiện Toán  -Hồng

5 Anh Văn TC-Tâm

4

S

1 Toán  -Trung.N Vật lí-T.Vinh

2 Toán  -Trung.N

3 Văn  -Phượng Anh văn  -Tâm

4 Văn  -Phượng Anh Văn BN-Tâm

5

C

1 Vật lí-C.Thảo.L Văn  -Điêp

2 GDCD-Thảo.V Văn  -Điêp

GDCD-Thảo.V

3 Anh văn  -Nhi.N Hóa học-C.Nhung

4 Anh văn  -Nhi.N Hóa học PĐ-C.Nhung

5

3

S

1 Công nghệ-Tài Sinh học-Chi

2 Sinh học-Thảo

3 Văn  -Phượng Toán  -Hồng

4

5

C

1 Địa Lí-Lan.N Anh văn  -Tâm

2 Văn  -Phượng Anh văn  -Tâm

SHCN-Lan.N

3 Lịch Sử-Thiện Văn  -Điêp

4 Anh văn  BN-Nhi.N Anh văn  TC-Tâm

Tiết 7a6 8a1

2

S

1 Chào cờ-Khai Chào cờ-Lan.N

2 SHCN-Khai



Thứ Buổi 8a2 8a3 8a4 8a5 8a6

Chào cờ-Diễm Chào cờ-C.Trinh Chào cờ-Phong Chào cờ-Trung.N Chào cờ-Thúy.L

SHCN-Diễm SHCN-C.Trinh SHCN-Phong SHCN-Trung.N SHCN-Thúy.L

Vật lí-Diễm Lịch Sử-Hằng Sinh học-Chi Toán  -Trung.N Văn  -Thúy.L

Anh văn  -Thảo.T Văn  -C.Trinh Lịch Sử-Hằng Toán  -Trung.N Văn  -Thúy.L

Hóa học-Hiếu Toán  -Kiên Toán  -Hồng Anh văn  -Trí Hóa học-C.Nhung

Anh văn  -Thảo.T Toán  -Kiên Toán  -Hồng Hóa học-C.Nhung GDCD-Thảo.V

Địa Lí-Lan.N Hóa học-C.Nhung Vật lí-Diễm Anh văn  -Trí Anh văn  -Thảo.T

Văn  -Thúy.L Anh văn  -Trí Công nghệ-Diểm Văn  -C.Trinh Hóa học-C.Nhung

Văn  -Thúy.L Anh văn BN-Trí Sinh học-Chi Văn  -C.Trinh Hóa học PĐ-C.Nhung

Công nghệ-Diểm Vật lí-Diễm Văn  -Điêp Anh văn  -Trí Mỹ thuật-Bình

Vật lí PĐ-Diễm Sinh học-Chi Văn  -Điêp Anh văn PĐ-Trí Sinh học-Duyên

Anh văn  -Thảo.T Văn  -C.Trinh Anh văn BN -Trí Âm nhạc-T.Viện Địa Lí-Thúy

Sinh học-Chi Văn  -C.Trinh Anh văn  -Trí Địa Lí-Thúy Anh văn BN -Thảo.T

Âm nhạc-T.Viện Địa Lí-Thúy Hóa học-C.Nhung Công nghệ-Diểm Văn  -Thúy.L

Hóa học-Hiếu Âm nhạc-T.Viện Địa Lí-Thúy Sinh học-Chi Văn  -Thúy.L

Toán  -Lan Công nghệ-Diểm Thể dục-Phong Anh văn (PĐ)-Trí Lịch Sử-Hằng

Toán  -Lan Anh văn  -Trí Thể dục-Phong Sinh học-Chi Vật lí-T.Vinh

Anh văn (PĐ)-Thảo.T GDCD-Thảo.V Tin học-Trung Vật lí-T.Vinh Sinh học-Duyên

Anh văn BN-Thảo.T Sinh học-Chi Tin học-Trung Mỹ thuật-Bình Công nghệ-Diểm

Địa Lí-Lan.N Anh văn  -Trí GDCD-Thảo.V Toán  -Trung.N Anh văn  -Thảo.T

GDCD-Thảo.V Anh văn (PĐ)-Trí Mỹ thuật-Bình Toán  -Trung.N Anh văn  -Thảo.T

Sinh học-Chi Toán  -Kiên Toán  -Hồng Tin học-Trung Toán  -Lan

Mỹ thuật-Bình Toán  -Kiên Anh văn  -Trí Tin học-Trung Toán  -Lan

Thể dục-Phong Hóa học-C.Nhung Vật lí PĐ-Diễm Địa Lí-Thúy Văn (PĐ)-Thúy.L

Thể dục-Phong Vật lí PĐ-Diễm Địa Lí-Thúy Lịch Sử-Hằng Văn (PĐ)-Thúy.L

Toán  -Lan Địa Lí-Thúy Toán  -Hồng Thể dục-Phong Vật lí PĐ-T.Vinh

Toán  -Lan Mỹ thuật-Bình Anh văn  -Trí Thể dục-Phong Địa Lí-Thúy

Tin học-Trung Hóa học PĐ-C.Nhung Văn  -Điêp Anh văn BN-Trí Toán  -Lan

Tin học-Trung Văn  -C.Trinh Văn  -Điêp Hóa học-C.Nhung Toán  -Lan

Văn  -Thúy.L Toán (PĐ)-Kiên Anh văn (PĐ)-Trí Văn  -C.Trinh Anh văn (PĐ)-Thảo.T

Văn  -Thúy.L Toán (PĐ)-Kiên Anh văn (PĐ)-Trí Văn  -C.Trinh Anh văn (PĐ)-Thảo.T

Toán (PĐ)-Lan Tin học-Trung Toán (PĐ)-Hồng Toán (PĐ)-Trung.N Thể dục-Phong

Toán (PĐ)-Lan Tin học-Trung Toán (PĐ)-Hồng Toán (PĐ)-Trung.N Thể dục-Phong

Lịch Sử-Hằng Văn (PĐ)-C.Trinh Hóa học-C.Nhung Vật lí PĐ-T.Vinh Toán (PĐ)-Lan

Hóa học PĐ-Hiếu Văn (PĐ)-C.Trinh Hóa học PĐ-C.Nhung GDCD-Thảo.V Toán (PĐ)-Lan

Anh văn (PĐ)-Thảo.T Thể dục-Phong Âm nhạc-T.Viện Văn (PĐ)-C.Trinh Tin học-Trung

Văn (PĐ)-Thúy.L Thể dục-Phong Văn (PĐ)-Điêp Văn (PĐ)-C.Trinh Tin học-Trung

Văn (PĐ)-Thúy.L Anh văn (PĐ)-Trí Văn (PĐ)-Điêp Hóa học PĐ-C.Nhung Âm nhạc-T.Viện
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4

5

C

1 Hóa học PĐ-Hiếu Anh văn (PĐ)-Tâm

2 Lịch Sử-Hằng Anh văn (PĐ)-Tâm

3 Văn (PĐ)-C.Trinh Âm nhạc-Hảo

Văn (PĐ)-Điêp

4 Toán (PĐ)-Hằng.P Văn (PĐ)-Điêp

5
6

S

1 GDCD-Thảo.V Hóa học-Hiếu

2 Lịch Sử-Hằng Hóa học PĐ-Hiếu

3 Toán (PĐ)-Hằng.P

4 Vật lí PĐ-Diễm Văn  -Điêp

5

C

1 Anh văn (PĐ)-Thảo.T Sinh học-Duyên

2 Anh văn (PĐ)-Thảo.T Địa Lí-Lan.N

3 Vật lí-Diễm Văn  -Điêp

Vật lí-Diễm

4 Tin học-Trung Vật lí PĐ-Diễm

5
5

S

1 Văn  -C.Trinh Toán (PĐ)-Lan

2 Văn (PĐ)-C.Trinh Toán (PĐ)-Lan

3 Tin học-Trung

4 Âm nhạc-Hảo Lịch Sử-Hằng

5 Anh văn TC -Thảo.T

C

1 Thể dục-Tươi Tin học-Trung

2 Thể dục-Tươi Tin học-Trung

3 Địa Lí-Lan.N GDCD-Thảo.V

Toán  -Lan

4 Toán  -Hằng.P Toán  -Lan

5
4

S

1 Anh Văn TC-Thảo.T Anh văn  -Tâm

2 Anh Văn BN-Thảo.T Anh văn BN -Tâm

3 Toán  -Hằng.P

4 Công nghệ-Diểm Thể dục-Tươi

5 Vật lí-Diễm

C

1 Hóa học-Hiếu Sinh học-Duyên

2 Hóa học-Hiếu Công nghệ-Diểm

3 Sinh học-Duyên Thể dục-Tươi

Anh văn  -Tâm

4 Văn  -C.Trinh Hóa học-Hiếu

5
3

S

1 Anh văn  -Thảo.T Văn  -Điêp

2 Anh văn  -Thảo.T Văn  -Điêp

3 Văn  -C.Trinh

4

5

C

1 Văn  -C.Trinh Vật lí-Diễm

2 Văn  -C.Trinh Lịch Sử-Hằng

3 Sinh học-Duyên Văn  -Điêp

Toán  -Lan

4 Toán  -Hằng.P Toán  -Lan

5
2

S

1 Chào cờ-Hằng.P Chào cờ-Điêp

2 SHCN-Hằng.P SHCN-Điêp

3 Toán  -Hằng.P

Tiết 9a1 9a2



Thứ Buổi 9a3 9a4 9a5 9a6 9a7

Chào cờ-Duyên Chào cờ-Hiếu Chào cờ-Hằng Chào cờ-Lan Chào cờ-Hồng

SHCN-Duyên SHCN-Hiếu SHCN-Hằng SHCN-Lan SHCN-Hồng

Anh văn BN -Tâm Tin học-Trung Hóa học-Hiếu Âm nhạc-Hảo Toán  -Hồng

Vật lí-Diễm Tin học-Trung Hóa học-Hiếu Sinh học-Duyên Toán  -Hồng

Văn  -Thúy.L Văn  -Điêp Văn  -Phượng Toán  -Lan Anh văn  -Thảo.T

Tin học-Trung Văn  -Điêp Sinh học-Duyên Toán  -Lan Hóa học-Hiếu

Tin học-Trung Lịch Sử-Hằng Anh văn BN -Tâm Văn  -C.Trinh Văn  -Thúy.L

Anh văn  -Tâm Vật lí-Diễm Văn  -Phượng Hóa học-Hiếu Sinh học-Duyên

Anh văn  -Tâm Sinh học-Duyên Văn  -Phượng Vật lí-Diễm Hóa học-Hiếu

Sinh học-Duyên Hóa học-Hiếu GDCD-Thảo.V Anh văn  -Thảo.T Văn  -Thúy.L

GDCD-Thảo.V Anh văn  -Tâm Công nghệ-Diểm Anh văn BN-Thảo.T Văn  -Thúy.L

Văn  -Thúy.L GDCD-Thảo.V Anh văn  -Tâm Công nghệ-Diểm Vật lí-Diễm

Văn  -Thúy.L Âm nhạc-Hảo Anh văn  -Tâm Sinh học-Duyên Vật lí PĐ-Diễm

Hóa học-Hiếu Văn  -Điêp Vật lí-Diễm Văn  -C.Trinh Anh văn BN -Thảo.T

Sinh học-Duyên Văn  -Điêp Vật lí PĐ-Diễm Văn  -C.Trinh Anh văn  -Thảo.T

Âm nhạc-Hảo Sinh học-Duyên Tin học-Trung Địa Lí-Lan.N Toán  -Hồng

Lịch Sử-Hằng Công nghệ-Diểm Tin học-Trung GDCD-Thảo.V Toán  -Hồng

Công nghệ-Diểm Anh văn  -Tâm Lịch Sử-Hằng Thể dục-Phong Âm nhạc-Hảo

Địa Lí-Lan.N Anh văn (PĐ) -Tâm Sinh học-Duyên Thể dục-Phong Lịch Sử-Hằng

Toán  -Bích Lịch Sử-Hằng Toán  -Hồng Toán  -Lan Công nghệ-Diểm

Toán  -Bích Địa Lí-Lan.N Toán  -Hồng Toán  -Lan Lịch Sử-Hằng

Thể dục-Tươi Toán  -Hằng.P Anh văn (PĐ)-Tâm Lịch Sử-Hằng Anh văn (PĐ)-Thảo.T

Thể dục-Tươi Toán  -Hằng.P Anh văn (PĐ)-Tâm Anh văn (PĐ)-Thảo.T GDCD-Thảo.V

Toán  -Bích Toán  -Hằng.P Toán  -Hồng Tin học-Trung Anh văn (PĐ)-Thảo.T

Toán  -Bích Toán  -Hằng.P Toán  -Hồng Tin học-Trung Hóa học PĐ-Hiếu

Anh văn (PĐ)-Tâm Văn  -Điêp Âm nhạc-Hảo Văn  -C.Trinh Văn -Thúy.L

Anh văn (PĐ)-Tâm Văn (PĐ)-Điêp Hóa học PĐ-Hiếu Văn  -C.Trinh Văn -Thúy.L

Văn  -Thúy.L Vật lí-Diễm Thể dục-Phong Hóa học-Hiếu Địa Lí-Lan.N

Văn  -Thúy.L Vật lí PĐ-Diễm Thể dục-Phong Hóa học PĐ-Hiếu Sinh học-Duyên

Hóa học-Hiếu Anh văn BN-Tâm Văn  -Phượng Toán (PĐ)-Lan Thể dục-Phong

Hóa học PĐ-Hiếu Anh văn (PĐ)-Tâm Văn  -Phượng Toán (PĐ)-Lan Thể dục-Phong

Vật lí-Diễm Toán (PĐ)-Hằng.P Lịch Sử-Hằng Văn (PĐ)-C.Trinh Văn (PĐ)-Thúy.L

Vật lí PĐ-Diễm Toán (PĐ)-Hằng.P Địa Lí-Lan.N Văn (PĐ)-C.Trinh Văn (PĐ)-Thúy.L

Văn (PĐ)-Thúy.L Thể dục-Phong Toán (PĐ)-Hồng Vật lí-Diễm Tin học-Trung

Văn (PĐ)-Thúy.L Thể dục-Phong Toán (PĐ)-Hồng Vật lí PĐ-Diễm Tin học-Trung

Toán (PĐ)-Bích Văn (PĐ)-Điêp Văn (PĐ)-Phượng Lịch Sử-Hằng Vật lí-Diễm

Toán (PĐ)-Bích Hóa học-Hiếu Văn (PĐ)-Phượng Anh văn (PĐ)-Thảo.T Toán (PĐ)-Hồng

Lịch Sử-Hằng Hóa học PĐ-Hiếu Vật lí-Diễm Anh văn (PĐ)-Thảo.T Toán (PĐ)-Hồng

3

4

5
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